
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học 
hàm, học 

vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Hồng Hải 01/01/1976 Nữ

Thôn Phú Đa, xã 
Ninh Hưng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa

Kinh Không
TDP Hà Thanh 1, P. 
Ninh Đa, thị xã Ninh 

Hòa, Khánh Hòa

Phó Chủ tịch HĐND thị 
xã Ninh Hòa

Văn phòng 
HĐND và UBND 
thị xã Ninh Hòa

14/5/2001 12/12

CĐ Kinh tế Thủy 
Sản, Đại học Chính 

trị học chuyên ngành 
công tác tư tưởng

Cao cấp Anh văn B

ĐB HĐND tỉnh, ĐB 
HĐND thị xã Ninh 

Hòa nhiệm kỳ 2011-
2016

2 Thái Thị Lệ Hằng 17/5/1976 Nữ
Xã Nhơn Hậu, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
Kinh Không

191 đường 2/4, Vĩnh 
Phước, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nhà báo - Phó Tổng 
biên tập Báo Khánh Hòa 10/7/2004 12/12 Cử nhân Báo chí Cao cấp Anh văn 

trình độ B

3 Vũ Thị Thu Hoài 13/12/1979 Nữ
Xã Hoa Lư, huyện 

Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình

Kinh Không
Thôn Phước Thủy, xã 

Phước Đồng, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trưởng phòng Thông tin-
Dân Nguyện

Văn phòng đoàn 
ĐBQH và HĐND 
tỉnh Khánh Hòa

08/4/2008 12/12 Cử nhân luật Trung cấp Anh văn B

4 Lê Hữu Hoàng 01/8/1967 Nam
Phường Ninh Hải, thị 

xã Ninh Hòa, tỉnh 
Khánh Hòa 

Kinh Không
114 Hoàng Văn Thụ, 

phường Phương Sài, TP 
Nha Trang

Quản lý tài chính, quản 
lý doanh nghiệp, Tỉnh 
ủy viên, Giám đốc Sở 

Tài chính, Chủ tịch HĐ 
thành viên Công ty Yến 

sào Khánh Hòa

Sở Tài chính, 
tỉnh Khánh Hòa 10/12/1996 12/12 Cử nhân Kinh tế, ĐH 

Tài chính
Thạc sĩ 
kinh tế Cao cấp Anh văn 

thương mại

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1987 Nữ
Xã Nhơn Mỹ, thị xã 
An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
Kinh Không

Số 08 Lê Đại Hành, P. 
Phước Tiến, Nha Trang, 

Khánh Hòa
Giảng viên Trường CĐ Y Tế 

Khánh Hòa 12/12 Bác sĩ răng hàm mặt
Thạc sĩ 

răng hàm 
mặt

Anh văn C,
Pháp văn 
Delf B1

6 Hoàng Đình Phi 12/5/1961 Nam Thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định Kinh Không

Tổ 6, Vĩnh Điềm Trung, 
xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phó Trưởng ban Ban 
Quản lý Khu kinh tế 

Vân Phong 

Ban Quản lý Khu 
kinh tế Vân 

Phong 
06/12/1997 12/12

Cử nhân Kinh tế;
Cử nhân Xây dựng 

Đảng và Chính quyền 
Nhà nước

Cao cấp Anh văn
trình độ C

7 Nguyễn Đắc Tài 25/01/1962 Nam 
Xã Ninh Trung, thị xã  
Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa
Kinh Không

89/8 Vân Đồn, tổ 3 
Phước Thọ, P Phước 

Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng 
UBND tỉnh 
Khánh Hòa 

13/9/1987 12/12
Đại học Tổng hợp 
Ngữ Văn, Đại học 

Xuất bản
Cao cấp Anh văn 

trình độ B

Đại biểu HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2004-2011 

và 2011-2016

8 Lê Xuân Thân 02/5/1961 Nam
Xã Ninh Trung, thị xã 

Ninh Hòa, Khánh 
Hòa

Kinh Không
4D Hồng Lĩnh, Phước 

Hòa, Nha Trang, Khánh 
Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh Khánh Hòa

Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND 
tỉnh Khánh Hòa

15/4/1983 12/12 Luật học Tiến sĩ Cao cấp Anh văn B

ĐB QH khóa XI; ĐB 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

1999-2004;2004-
2011;2011-2016

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm 14 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa: Ninh Tây, Ninh Sơn, Ninh Thượng, Ninh Sim, Ninh Xuân, 
Ninh Thân, Ninh Trung, Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Hải, Ninh Diêm, Ninh Thủy, Ninh Phước, Ninh Vân

ST
T Họ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)
Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi 

chú

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 05 đại biểu.

(Ghi rõ họ và tên)
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